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TỜ TRÌNH 
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công  giai đoạn 2016-2020 trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án;

Căn cứ Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án;
Căn cứ nội dung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; nội dung hồ sơ về chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt và tổng hợp nội dung đăng ký điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các sở ngành, địa phương trong tỉnh;
Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 như sau:

A. Sự cần thiết ban hành điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020:

Thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Việc lập kế hoạch trung hạn sẽ giúp cho quản lý đầu tư xây dựng có tính chiến lược, đảm bảo triển khai thực hiện của dự án phù hợp với nguồn vốn của địa phương, tránh tình trạng nợ đọng vốn đầu tư.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tại Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, có chủ trương đầu tư một số dự án được HĐND tỉnh phê duyệt nhằm phát triển kinh tế xã hội nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; một số dự án phải điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2020 do có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2020 có khối lượng thực hiện dự kiến vượt kế hoạch năm 2020 đã bố trí dẫn đến vượt tổng mức vốn giai đoạn 2016-2020 đã bố trí đối với các dự án có vốn bổ sung vốn thực hiện trong năm 2020, ....

Từ những lý do nêu trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2019.

B. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết:

I. Mục đích:  

Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, 2020 và dự kiến nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020. 

II. Quan điểm chỉ đạo:

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công và dự báo những thuận lợi, khó khăn về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, từ đó xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa IX) đề nghị xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, lãnh đạo chỉ đạo điều hành việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đến các đơn vị chủ đầu tư và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện.

C. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản:

Căn cứ Văn bản số 217/HĐND-VP ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh tăng giảm vốn và điều chỉnh tiến độ thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung danh mục một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa; được tổ chức lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh vào ngày     / 6 /2020, các sở ngành và UBND cấp huyện và các đơn vị chủ đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đăng tải công báo theo quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo nội dung kết luận của UBND tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh ký ban hành văn bản báo cáo HĐND tỉnh.
D. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:

D.1. Bố cục:

Nghị quyết gồm 3 Điều về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Tờ trình số ……. /TTr-UBND ngày  …….../ 6 /2020 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 16 và Tổ chức thực hiện. 

D.2. Nội dung cơ bản: sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo cụ thể như sau:

I. Báo cáo nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua:

1. Nội dung phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020

a) Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 52.989.328 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 17.104.172 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 8.249.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 7.054.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) là 351.692 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước là 230.464 triệu đồng.

- Vốn Trái phiếu Chính phủ là 18.500.000 triệu đồng.

- Dự phòng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.500.000 triệu đồng.

b) Các nguồn vốn đầu tư công bổ sung trong giai đoạn 2016-2018 là 951.780 triệu đồng, gồm:
- Nguồn kết dư nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2015 phân bổ năm 2016 là 29.151 triệu đồng.

- Nguồn kết dư và thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015 phân bổ năm 2016 là 107.029 triệu đồng. 

- Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016 là 215.600 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương là 400.000 triệu đồng.

- Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2017 là 200.000 triệu đồng

c) Các nguồn huy động khác:

- Nguồn thu để lại của các đơn vị là 289.145 triệu đồng.

- Nguồn vốn Bội chi giai đoạn 2018-2020 là 117.164 triệu đồng.

2. Đánh giá kết quả thực hiện:
Đánh giá những mặt đạt được và tồn tại hạn chế trong giai đoạn 2016-2019 theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số 13601/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019.

II. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020:

1. Căn cứ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020:
- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2019.

- Nội dung chủ trương đầu tư của các dự án trong năm 2020 đã có quyết định của HĐND tỉnh.

- Nội dung điều chỉnh tăng giảm kế hoạch năm 2020 cho phù với thực tế thực hiện và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

2. Nội dung kiến nghị điều kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020:

Tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định: mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá số vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt. Do kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao chỉ tiêu kế hoạch cho các dự án thuộc năm cuối của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên việc điều chỉnh tăng giảm kế hoạch năm 2020 cho phù với thực tế thực hiện và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 làm thay đổi số vốn đã được bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

- Nội dung điều chỉnh kế hoạch lần này chủ yếu là rà soát tiến độ triển khai các dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết) để giảm vốn các dự án chậm giải ngân, chậm thực hiện và bổ sung cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 có tiến độ giải ngân nhanh nhưng còn thiếu vốn và bổ sung vốn cho các dự án đã bố trí trong trung hạn nhưng thiếu nguồn.

- Bổ sung cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa và bổ sung một số dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương cấp huyện nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

(chi tiết danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục số 2,3 đính kèm)

3. Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 52.989.328 triệu đồng (không thay đổi tổng nguồn so với Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh), gồm: 
a) Nguồn vốn ngân sách tập trung (vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) là 17.104.172 triệu đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 8.249.000 triệu đồng.

c) Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 7.054.000 triệu đồng.

d) Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 351.692 triệu đồng, gồm:

- Hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 26.192 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 325.500 triệu đồng.

đ) Nguồn vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước là 230.464 triệu đồng.

e) Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 18.500.000 triệu đồng.

g) Dự phòng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.500.000 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn đầu tư công bổ sung trong giai đoạn 2016-2018 là 951.780 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn kết dư nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2015 phân bổ năm 2016 là 29.151 triệu đồng.

b) Nguồn kết dư và thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015 phân bổ năm 2016 là 107.029 triệu đồng. 

c) Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016 là 215.600 triệu đồng.

d) Nguồn vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương là 400.000 triệu đồng.

đ) Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2017 là 200.000 triệu đồng

3. Các nguồn huy động khác là 406.309 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn thu để lại của các đơn vị là 289.145 triệu đồng.

b) Nguồn vốn Bội chi giai đoạn 2018-2020 là 117.164 triệu đồng.

- Nguồn vốn Bội chi năm 2018 là 74.864 triệu đồng.

- Vay lại vốn vay của nước ngoài là 42.300 triệu đồng.

(chi tiết tại phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm)

III. Nội dung đề nghị bãi bỏ khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh:
Thực hiện điểm a Khoản 3 Điều Điều 17 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, theo đó quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đủ điều kiện đối với các dự án Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công (về các tiêu chí: mục tiêu, quy hoạch, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian thực hiện dự án) và đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. Cụ thể:

‘‘3. Thống nhất đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của 02 dự án nhóm A:
- Dự án Đường ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa.

- Dự án Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nôi 02 đầu cầu).’’
Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) thì 02 dự án trên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/3/2020 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A.

Việc thực hiện cho ý kiến cho ý kiến về chủ trương đầu tư 02 dự án nhóm A nêu trên tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh nêu trên làm cơ sở UBND tỉnh trình Thủ tướng CHính phủ quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 nay đã hết hiệu lực. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  
IV. Tổ chức triển khai thực hiện:

Sau khi có ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh sẽ thông báo đến các Sở ngành, các đơn vị chủ đầu tư và UBND cấp huyện về nội dung điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn thuộc giai đoạn này để biết và triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh theo tình hình thực tế của địa phương, điều chỉnh dự toán cấp tỉnh và cấp huyện, điều chỉnh tăng giảm chi tiết một số dự án (không thay đổi tổng kế hoạch từng nguồn và tổng kế hoạch giao từng năm) hoặc điều chỉnh theo số phát sinh nguồn (do tình hình thu chi ngân sách của địa phương hoặc thông báo của Trung ương), giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường kỳ - HĐND tỉnh (trong năm 2020) để giao chi tiêu kế hoạch thực hiện và tổng kết báo cáo HĐND tỉnh vào cuối kỳ trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Trên đây là nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua làm cơ sở để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020./.
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